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Số:          /TM-TTYT 

V/v chào giá mua tài sản 

thanh lý 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Lấp Vò, ngày       tháng 4 năm 2024 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 
Kính gửi:  Các tổ chức, cá nhân. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 28/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Tỉnh về việc ban hành quy định thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, 

khai thác, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTYT ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Trung 

tâm Y tế huyện Lấp Vò vể việc thanh lý tài sản công.  

  Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia chào 

giá mua tài sản thanh lý như sau: 

 1.  Thông tin tài sản thanh lý 

- Tên và số lượng tài sản: (theo danh mục đính kèm). 

- Tình trạng: đã qua sử dụng, không còn sử dụng được. 

- Hình thức thanh lý: Bán trọn gói. 

  - Địa điểm xem tài sản: Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò. 

  - Thời gian xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18 tháng 4 năm 

2025, trong giờ hành chính. 

  2. Hồ sơ chào giá bao gồm 

- Phiếu chào giá. 

- Bản sao CCCD (đối với cá nhân) hoặc Giấy ĐKKD (đối với tổ chức). 

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày nộp. 

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ chào giá 

- Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 18 tháng 4 năm 2025. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung 

tâm Y tế huyện Lấp Vò (Địa chỉ : Đường ĐT 852B, ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh 

Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). 

4. Hình thức thanh toán và nhận tài sản 
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- Thanh toán: Chuyển khoản hoặc Tiền mặt. 

- Nhận tài sản: Sau khi hoàn tất thanh toán trong vòng 02 ngày. 

  Rất mong nhận được sự tham gia chào giá mua tài sản thanh lý từ quý tổ chức 

và cá nhân. 

Trân trọng kính mời! 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Đăng Wedsite TTYT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC    

 

 

 

 

 

Lê Văn Hoằng 

 

 



TT Tên Tài sản
Năm sử 

dụng

Số

 lượng
Đơn Giá Thành Tiền

Giá trị

còn lại
Mã Tài Sản Nguồn

Khoa, phòng, TYT

1 Máy điện tim 2011 1

2 Máy Siêu âm 2011 1

3 Máy vi tính 2010 1

4 Máy siêu âm 2009 1

5 Máy thử nước tiểu 10 thông số 2010 1

6 Máy điện tim 2009 1

7 Bô máy vi tính để bàn sam sung 2009 1

8 Máy điện tim 3 kênh 2011 1

9
Bô máy vi tính để 

bàn sam sung
1

10 Máy vi tính 2007 1

11 Máy vi tính 2008 1

12
Máy đo điện tim

2008 1

DANH MỤC 1

Tài sản thanh lý của Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò năm 2025

(Kèm theo Thư mời số 601/TM-TTYT ngày  14 tháng 4 năm 2025 của  Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò)



13
Máy thử nước tiểu 10 thông số 2012

1

14
Máy vi tính Lenovo

2010 1

15 Máy Thu Hình Samsung HG50AT690UK 2022 1

16 Lapptop HP 540 ND 2009 1

17 Máy tính xách tay Dell 2010 1

18 Bộ máy vi tính để bàn Samsung 2015 1

19 Máy chiếu Panasonic 2010 1

20 Máy Photocoppy Toshiba 2006 1

21 Thiết bị TT DV1 2010 1

22 Máy Monitor 6 thông số (MGT2) 2010 1

23 (Máy Monitor 6 hông số) (MGT2) 2010 1

24 Máy hút đàm ( điện Thomas) 2010 1

25 Máy bơm tiêm tự động 2006 1

26 Máy đo SpO2 2013 1

27
Máy tạo oxy di động (Mesa)

2010 1

28 Máy điều hòa nhiệt độ LG 2008 1

29 Bồn rủa tay 2010 1



30 Tủ hút hơi khí độc 2010 1

31 Tủ hút vô trùng 2010 1

32 Tủ lạnh Alaska 2011 1

33 Máy huyết học 18 chỉ số 2010 1

34 Máy phun sương 2011 1

35 Máy ly tâm 2010 1

36 Bộ Máy vi tính Samsung 2007 1

37 Bộ Máy vi tính Samsung 2008 1

38
Máy li tâm 24 ống

2018 1

39
Lồng phết đàm

2010 1

40 Máy nước tiểu 10 thông số 2010 1

41 Tủ sấy điện OMT 2002 1

42 Lò hấp tiệt trùng 200L(TC 600) 2010 1

43 Lò hấp tiệt trùng 75L(TC399) 2010 1

44 Máy đo bụi 2010 1

45 Máy vi tính Venus 2011 1

46 Máy vi tính FPT ELEAD 2008 1



47 Tủ lạnh nằm đựng vắc xin Dometic 2008 1

48 Tủ lạnh đựng vắc xin Denmark 2011 1

49 Máy phun hóa chất 2011 1

50 Máy phun hóa chất 2011 1

51 Máy phun hóa chất 2011 1

52 Máy phun hóa chất 2011 1

53 Máy vi tính Compad 2004 1

54 Máy vi tính samsum S20D300 2015 1

55 Máy tạo oxy di động 5 lít/phút 2010 1

56
Máy vi tính để bàn

2013 1

57
Máy đo spo2

2013 1

58 Máy vi tính samsung 2016 1

59 Máy vi tính samsung 2016 1

60 Máy tạo oxy di động 5 lít/phút 2010 1

61 Monitoring sản khoa 2 chức năng 2010 1

62 Monitoring sản khoa 2 chức năng 2007 1

63 Máy đo điện tim 3 cần 2013 1



64 Máy vi tính Lenovo 2010 1

65
Bộ máy tính màn hình Dell + thùng CPU lắp 

ráp
2006 1

66 Máy điện tim 3 kênh 2010 1

67 Máy đo khúc xạ tự động 2013 1

68 Máy vi tính Samsung 2007 1

69 Máy gây mê 1998 1

70 Máy điều hòa nhiệt độ Roctech 2004 4

71 Máy điều hòa nhiệt độ Đaikin 2003 1

72 Máy điều hòa nhiệt độ Toshiba 2005 1

73 Máy phun dung dịch khử trùng phòng mổ 2010 1

74 Máy điện tim 3 kênh 2010 1

75 Máy điện tim Fx-7102 2010 1

76 Đèn mổ di động> 60.000plus, có ắc qui 2010 2

77 Monitor theo dõi BN 2010 1

78 Bộ Máy vi tính Samsung 2007 1

79 Máy tạo oxy di động 5 lít/phút 2010 1

80 Máy vi tính Samsung 2012 1



81 Máy vi tính HP 2013 1

82 Máy vi tính Acer 2008 1

83 Máy vi tính Samsung 2009 1

84 Máy vi tính Samsung 2012 1

85 Máy vi tính Acer G195HQV 2012 1

86 Bộ máy vi tính để bàn intei 3.2 Ghz( Sam sung) 2015 1

87 Máy điều hòa LG 2008 1

88 Bộ máy vi tính để bàn intei 3.2 Ghz( Sam sung) 1

89 Máy siêu âm 2 đầu dò 2010 1

90 Bộ khám tai mũi họng 2010 1

91 Máy photocopy AR5316 2007 1

92 Máy Vi Tính Server IBM 2018 1

93

Bộ máy vi tính E 160+Máy in 720W 2009

1

94 Máy vi tính HP 2013 1

95 Máy vi tính HP W17e 2010 1

96 Máy vi tính SamSung 2007 1



97 Máy vi tính MH Sam Sung + CPU HP 2013 1

98 Máy thử nước tiểu 10 thông số 2010 1

102Tổng Cộng





TT Tên Tài sản
Năm sử 

dụng
Số lượng Đơn Giá Thành Tiền

Giá trị

còn lại

Mã 

Tài 

Sản

Nguồn Khoa, phòng, TYT

1 Máy đo huyết áp người lớn 2022 2

2 Tủ lạnh Sanyo 1

3 Máy in Canon 1

4 Máy đo huyết áp điện tử 1

5 Máy đo huyết áp người lớn 2

6 Tủ lạnh sanyo 2014 1

7 Máy hút đờm nhớt 2 thông lưu 1

8 Máy Samsung đầu CPU 1

9 Màn hình Samsung 3

10 Máy điện châm 2008 1

11 Ẩm kế 2008 3

12 Máy đo HA 2008 1

13 Bộ tiểu phẩu 2010 1

14 Máy đo HA trẻ em 2007 1

15 Máy Fax Panasonic 2007 1

DANH MỤC 2

Tài sản thanh lý của Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò năm 2025

(Kèm theo Thư mời số 601/TM-TTYT ngày  14 tháng 4 năm 2025 của  Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò)



16 Bô tiểu phẩu 2010 1

17 Mỏ vịt 2008 1

18 Tivi - đầu đĩa - amly thùng pas 2008 4

19 Kéo cong cắt chỉ 2008 1

20 Kéo 14 cm T tù 2008 1

21 Máy xông khí dung 2007 3

22 Lò sấy khô 2010 1

23 Máy in canon 2007 1

24 Máy in HP Laserjet P1102 2007 1

25
Kéo cong cắt chỉ

4

26 Máy đo huyết áp người lớn 2

27 Bàn dán ép 1

28
Máy in canon 3300

1

29 Máy in Canon LBP16 1

30
Máy vi tính

2008 1

31 Máy Fax 2007 1

32 Ampli 2008 1

33 Loa ngoài trời 2008 1

34 Loa thùng 2008 1

35 Loa cầm tay 2008 1



36 Micro 2008 1

37 Đầu Video-VCD 2008 1

38 Ra đio- Cassette sony 2008 1

39 Ti vi màu 21 màn hình phẳng 2008 1

40 Bàn làm việc gỗ ván ép 2008 1

41 Ghế quay 2009 1

42 Ghế mủ 2009 10

43 Ghế mủ 2010 10

44 Bộ bàn  ghế (hành chính) 2010 1

45 Tủ lạnh sanyo 2007 1

46 Kẹp pozyl 1

47 Cân 120kg có thước đo 1

48 ghế inox có niệm 4

49 Lò sấy Galy+ Bđ hồng ngoại 2014 1

50 Pen 14cm 2016 4

51 Kéo 10cm 2016 2

52 Kéo 16cm 2016 2

53 pen kẹp kim 14cm 2016 3

54 pen kẹp kim 2016 2

55 Máy HA 2016 2



56 Bao vải TE 2016 1

57 Máy châm cứu 20kim 2016 1

58 HA người lớn 2016 1

59 HA TE 2016 1

60 Kéo cắt chỉ 2016 3

61 Bao vải người lớn 2016 1

62 Bao vải TE 2016 1

63 Ghế nhựa 30

64 Nhíp có mấu 2016 3

65 Máy châm cứu 5 cọc 1

66 chén inox bề 2017 2

67 Máy quét thẻ 2017 1

68 Máy châm cứu 20kim 2017 1

69 Huyết áp nhật 2017 1

70 Huyết áp nhật 2018 1

71 Huyết áp 2018 1

72 Huyết áp nhật + ống nghe 2019 2

73 Alis răng chuột 2019 1

74 Dây Oxy người lớn 2020 2

75 Dây Oxy người TE 2020 2



76 Máy đo huyết áp 2020 2

77 Mark khí dung 2020 1

78 Bình chữa cháy F8 2015 3

79 Máy in LaserJet M11132 MFP 1

80 Máy in Canon LBP 3300 1

81 Máy hút dịch 2 bình 7A -23D 1

82 Cây thủy 10

83 Bộ rửa dạ dày 4

84 Bóp bóng NL 6

85 Bóp bóng TE 2

86 Ống nghe 4

87 Máy huyết áp cơ người lớn 20

88 Máy huyết áp cơ nhỏ 3

89 Kenlly thẳng 14cm 7

90 Kiềm kẹp kim 14cm 7

91 Nhíp có mấu 14cm 10

92 Kenlly cong 14cm 7

93 Kéo đầu tù 15

94 Đồng hồ oxy (127) 3

95 Máy hút dịch 2 bình 7A -23D 2013 1



96
Máy lạnh Panasonic

2013 2

97 Máy huyết áp Người lớn 5

98 Máy huyết áp Trẻ em 2

99 Nhiệt kế thủy ngân 5

100 Bóp bóng người lớn 1

101 Bóp bóng trẻ em 1

102 Tủ lạnh Sanyo 1

103 Đèn gù 1

104 Cần oxy 4

105 Máy lạnh Kendo CCTH
MLKEDO

CC
1

106 Máy In 331 1

107 Máy tính Dell 2012 1

108 Tủ lạnh bảo quản thuốc SANYO 2013 1

109 Máy lạnh Kendo 2010 1

110 Tủ đầu giường 2012 1

111 Bộ chữ chì 2008 1

112 Màng tăng sáng 30 x 40 2007 1

113 Màng tăng sáng 24 x 30 2008 1

114 Bìa ri 24 x 30 2008 1

115 Bìa ri 30 x 40 2008 1



116 Pipec 5 - 50 2010 1

117 Pipec 5 - 10 2010 1

118 Bìa ri 18 x 24 1

119 Sec các loại 5

120 Kéo cắt phim inox 1

121 Kẹp phim 13

122 Kính hiển vi 2 mắt 2002 2

123 M áy lạnh Panasonic 2013 1

124
Pipec 200-1000 2002

1

125 máy li tâm 12 ống 1

126 Máy lạnh LG CLS 1

127 bộ khám răng 138 2

128 bộ nhổ răng 139 1

129 bộ rửa dạ dày 092 1

130 bộ tiểu phẩu 098 2

131 bóng đèn hồng ngoại 082 2

132 đèn gù 119 1

133 bóp bóng người lớn 096 1

134 bóp bóng trẻ em 095 1

135 Cân sức khoẻ 142 1



136 cây truyền dịch 094 3

137
Bộ Máy Vi Tính SamSung +màn hình 

Dell+ Máy In
MVT 89 1

138 Máy vi tính Samsum Synmascter MVT 7 1

139 Máy vi tính Samsun + LG MVT63 1

140 Máy vi tính samsung + LG MVT62 1

141 Máy vi tính Samsung LG MVT66 1

142 Máy vi tính sSamsung + LG MVT64 1

143 chân đèn hồng ngoại 090 2

144 bóng đèn hồng ngoại 129 3

145 đồng hồ oxy 130 1

146 đồng hồ oxy 091 2

147 hộp hấp bông hình trụ 124 2

148 hộp inox trung 111 7

149 kèm nhổ răng 137 4

150 kéo cắt vết thương lớn 136 3

151 kéo thẳng cong lớn 116 2

152 kéo thẳng cong nhỏ 086 1

153 kéo 11 cm 146 8

154 kéo 16 cm 147 5

155 kéo cắt chỉ vết thương nhỏ 135 5



156 kéo thẳng 10cm 112 5

157 kẹp banh miệng 105 1

158 kẹp cầm máu cong 12cm 125 2

159 kẹp để khám tai gấp khúc 126 1

160 lực kế bóp tay 103 1

161 máy châm cứu 20 kim 127 3

162 máy điện châm 083 2

163 máy điện châm 084 1

164 máy đo nồng độ hộ sinh 134 1

165 máy xông Avanphus 107 1

166 máy đo huyết áp 140 1

167 nhíp 113 10

168 nhíp không mấu 16 cm 148 5

169 nhíp mấu 16 cm 149 5

170 pen thẳng mấu 115 5

171 thục tháo 093 1

172 dây châm cứu 128 10

173 tủ hồ sơ sắt 10 cửa 120 1

174 xe 40 x 60 không hộc 109 2

175 Hộp Inox 20 x 40 2013 1



176 Máy giặc SHARP 9kg 2013 1

177 Ống nghe 2018 2

178 Huyết áp người lớn 2018 3

179 Huyết áp trẻ em 2018 2

180 Máy đo huyết áp 2018 2

181 Ống nghe 2018 4

182 Bảng khám thị lực 2018 1

183 Máy đo huyết áp 2018 2

184 Cân điện tử sMRON HN289 2023 1

185 Bàn vi tính ván ép 2009 2

186 Bàn ván ép làm việc 2009 1

187 Tủ gỗ đứng 2009 1

188 Tủ sắt đứng 2009 1

189 Ghế đay 2009 1

190 Ghế sắt xếp 2009 2

191 Máy in Canon 2009 2011 1

192 Loa vi tính 2014 2

193 Điện thoại bàn 2014 1

194 Quạt trần 2008 4

195 Máy lạnh Sanyo 2009 1



196 Máy lạnh 1

197 Điện thoại bàn GaoxiQI 1

198 Máy huyết áp + ống nghe 1

199 bàn vi tính ván ép 065 1

200 bàn vi tính ván ép 071 3

201 bình cấm pen 076 1

202 Máy vi tính Samsum Synmascter 1

203 Máy vin tính FPTELEAD18T-85 1

204 Tủ lạnh đứng Toshiba 2 ngăn 1

205 ghế gỗ mới 072 1

206 máy đo huyết áp 074 1

207 pen 16 cm 075 1

208 Máy phun khí dung OMROM 1

209 Tủ gỗ kiếng nhỏ 1

210 Giường Inox 5

211 Tủ đầu giường 5

212 Máy hút đàm TE 1

213 Máy phun khí dung 1

214 Máy phun khí dung 5

215 Máy lạnh LG KHOA NHI 1



216 Bộ đồ sanh ( 2 kềm + 2 kéo) 7

217 Bộ thay băng ( 1 nhíp+ 1 kéo+ 1 kelly) 2

218
Bộ khâu TSM ( 1 nhíp + 1 kéo + 1 kềm 

mang kim + hộp)
5

219
Bộ nạo hút thai ( 2 pen+ 1van+1 kep 

cool+ 1 thươc đo +hộp)
5

220
Bộ đặt vòng ( 2 pen+ 1van+1 kep cool+ 

1 thươc đo + 1 Kéo +hộp)
2

221
Bộ móc vòng ( 2 pen+ 1van+1 kep cool+ 

1 thươc đo + 1 móc vòng +hộp)
1

222 Pel tim+ thẳng 50

223 Val âm đạo 3

224 Mỏ vịt 5

225 Thước đo Tử cung 1

226 Kẹp col 4

227 Móc vòng 5

228 Nhíp 3

229 Kếm mang kim 16

230 Kéo cắt may+ cắt chỉ 5

231 Kelly thẳng nhỏ 4

232 Kelly cong nhỏ 4

233 Kelly cong lớn 2

234 Kelly thẳng lớn 5

235 Hộp Inox lớn 6



236 Bình Kềm 3

237 Hộp gòn đúc nhỏ cao 1

238 Ghế đai Inox 6

239 Ghế nệm sắt 2

240 Hộp sản 2

241 Giá treo dịch truyền Inox 1

242 Chén chung Inox 8

243 Hộp Inox 6x8cm 1

244 Bô Inox 3

245 Hộp Inox nhỏ 3

246 Mâm nhôm 4

247 Cán dao 1

248 Alip 1

249 Hộp Inox tròn lớn 1

250 Cây đề lưỡi 1

251 Băng ghế nhựa hành lang 1

252 Bình phong 1

253 Máy sấy tay 1

254
Cân sức khỏe cái

255
Cân người lớn cái



256 Xe đẩy thuốc inox 1

257 Tay Khoan High Speed 1

258 Lọ cắm pen nhỏ 1

259 Banh mũi 10

260 Nhíp khuỷu chử Z 6

261 Nhíp khuỷu chử V 4

262 Cây Heymannknight  20cm 1

263 Cây Heymannknight  22cm 1

264 Kiềm Magi sống mũi 20 cm 1

265 Hộp nhôm 2

266 Hộp Inox 2

267 Mâm nhôm 1

268 Khay inox có nắp lớn- vừa 2

269 Thau inox 1

270 Pen 3

271 Nhíp thẳng có mấu- không mấu 2

272 Nhíp khuỷu lớn- nhỏ 5

273 Panh mũi lớn- nhỏ 23

274 Kiềm gắp dị vật 4

275 Móc lấy dị vật 2



276 Kìm tiếp liệu 4

277 Bay tram 3

278 Đèn Pin (2pin x AAA) 15

279 Cây nạo ngà 10

280 Cây nạo ổ rang 5

281 Dầu tay khoan NSK 50ml 1

282 Tuabin NSK 4

283 Bàn buro gỗ 3

284 Máy lạnh Alaska 1

285 Máy lạnh Kenda 2

286 Máy in Canon 2900 1

287 Bàn dài kiểu hội trường 2

288 Ghế sắt chờ khám bệnh 1

289 Máy vi tính 1

290 Bàn buro gỗ 2

291 Ghế Inox 2020 3

292 Băng ghế nhựa 18

293 Thùng rác công cộng 3

294 Xe đẩy BN ngồi 2002 1

295 Xe lăn tay 2013 1



296 Máy huyết áp cơ người lớn 2018 20

297 Máy huyết áp cơ trẻ em 2018 5

298 Ghế nệm xoay 2017 3

299 Ghế đay gỗ 2013 2

300 Bàn Buro gỗ 1986 2

301 Máy lạnh 3

302 Ghế mủ 10

303 Ghế inox xoay 2010 6

304 Bình kiềm 2017 2

305 Khay đựng dụng cụ (11*20cm) 2017 50

306 Lọ cắm pen lớn 2012 1

307 Hộp nhôm 1

308 Khay inox 2

309 Khay quả đậu 1

310 Huyết ápYamasu 2017 8

311 Kéo cắt chỉ 16cm 2017 2

312 Ống nghe 2018 2

313 Máy huyết áp cơ người lớn 2018 2

314 Máy in Canon LBP 3300 2010 1

315 Máy ép giấy LAMINATOR 2013 1



316 Đèn pin 2018 1

317 Bàn vi tính ván ép 2010 1

318
Máy vi tính Samsum Sync Master E1720

2017 1

319 Máy vi tính 2010 1

320 Máy vi tính 2012 1

321 Máy vi tính 2013 1

322 Máy lạnh 2007 2

323 Máy lạnh 1986 1

324 Máy lạnh 1986 1

325 Ghế inox xoay 2013 2

326 Bình oxy 5

327 Ghế nệm xoay 3

328 Máy lạnh Reteech 2016 1

329 Giường gỗ 2010 1

330 Bàn gỗ bóc thuốc nam 2015 1

331 Quạt treo tường 2013 2

332 Bàn vi tính maica 2010 4

333 Tủ sắt nhiều ngăn 2012 1

334 Tủ hồ sơ gỗ 2013 1

335 Tủ kiến -gỗ 2007 1



336 Kệ gỗ 1986 3

337 Điện thoại bàn 1986 1

338 Mấy ẩm kế 2013 3

339 Nhiệt kế theo dõi tự ghi 2000 1

340 Khay đếm thuốc 2000 3

341 Tủ hồ sơ gỗ 2007 1

342 Tủ sắt nhiều ngăn 2001 1

343 Tủ hồ sơ gỗ 1986 1

344 Điện thoại bàn 2015 1

345 Máy in canon 3300 2012 1

346 Ghế nệm sắt 2004 3

347 Tủ sắt nhiều ngăn 2000 1

348 Bàn gỗ củ 1986 1

349 Máy in kim 2016 1

350 Bàn buro gỗ 1986 2

351 Bàn vi tính meka 2007 2

352 Máy in màu HPCP 1025 2017 2

353 Máy in HP 1005 2015 1

354 Máy in 3300 2013 13

355 Máy in HP 1160 1



356 Máy in Canon LPB 1210 2015 1

357 Máy in Canon LPB 2900 2019 2

358 Máy in HP 1020 2019 1

359 Máy in Canon 241D 2019 1

360 Máy in Canon 6230 2019 2

361 Máy Scan HP G2400 2015 1

362 Máy Scan HP G2410 2017 2

363 Máy in Epson stylus photo TX720WD 2018 1

364 Bộ lưu điện APC 2018 6

365 Bộ lưu điện ETN 750 2020 1

366 Giường Inox 2010 5

367 Tủ lạnh sanyo 115po 2014 1

368
Máy huyết áp + ống nghe

 Người lớn
2016-2022 10

369
Máy huyết áp + ống nghe

 Trẻ em
2020

2

370 Máy Spo2 2020 3

371
Máy đo huyết áp điện tử 2020 1

372
Máy đo huyết áp điện tử 03/01/2023 1

373
Máy vết mã vạch symbol 2017 1

374
Máy in Canon 3300 2016 1

375
Máy in Canon3300 2021 1



376
Máy in Canon 2015 1

377
Cây thủy hồng ngoại 58nit85 2021 1

378
Cây thủy hồng ngoại START 2021 1

379
Ghế bố 2017 1

380
Điện thoại bàn 1

381
Bếp ga Rinnai 2017 1

382
Máy đo đường huyết 1

383
Cân trẻ sơ sinh 2

384
Máy huyết áp người lớn

09

385
Máy huyết áp  Trẻ em 01

386 Cây thủy hồng ngoại 01

387
Máy sát khuẩn tay 01

388
Máy thử đường huyết 01

389
Bình Oxy nhỏ 02

390
Bàn Inox hình chữ nhật 03

391
Bộ dò đài FM 01

392
Lò sấy khô 01

393
Tivi 01

394
Cân sức khỏe có thước đo 02

395
Quạt treo tường senko 02



396
Quạt đứng senko 01

397
Pen 40

398
Nhíp 06

399
Kéo cắt chỉ 08

400
Kéo đầu nhọn 10

401
Hộp inox chữ nhật nhỏ 6

402
Chung inox tròn đứng  02

403
Quạt trần 06

404 Máy điều hòa Daikin 254V1 01

405
Chung inox tròn nhỏ 05

406 Bàn để máy vi tính 2008 1

407 Bàn dài kiếng 2011 1

408  Bộ Bóng đèn hồng ngoại 2

409 Máy đo huyết áp người lớn 3

410 Tủ đựng tài liệu sắt nhỏ 1

411 Tủ sắt đựng tài liệu truyền thông 1

412 Máy quét BHYT 1

413 Ống hút Thai 30

414 Giường sắt 2

415 ghế mũ 50



416 Máy rửa tay + đo nhiệt độ 1

417 Cân trẻ sơ sinh 30kg 1

418 Thước đo chiều cao đứng 1

419 Bình chữa cháy F8 2015 1

420
Máy quét thẻ MV9028 2019 1

421 Kệ tờ rơi
2020 2

422 Quạt trần 5

423 Chén inox 30

424 Kéo cong 16cm 5

425 Pen thẳng 15

426 Pen cong 15

427 Bóng đèn cực tím 10

428 Ống nghe 1

429 Đồng hồ oxy 3

430 Bộ đặt NKQ 3 lưỡi 1

431 Máy lạnh Panasonic 1

432 Chén inox 20

433 Kéo cong 16cm 5

434 Pen thẳng 10

435 Pen cong 10



436 Đèn mổ di động 4 bóng 1

437 Máy hút đòm điện 1

438 Máy điều hòaALaska 3

439 Máy lạnh LG 1

440 Máy lanh Pasnonic 1

441 Máy lanh Pasnonic 1

442 Máy in 2 mặt HP 2018 1

443 Máy in màu HP CP 1025 2012 1

444 Máy hút dẫn phụ khoa 2003 1

445 Đèn chiếu vàng da 2006 1

446 Máy Lạnh LG 2008 1

447 Máy vi tính Samsung 2009 1

448 Máy vi tính FPT ELead 2009 1

449 Máy vi tính Samsung 2006 1

450 Máy vi tính FPT ELead 2014 1

451 Máy vi tính, MVT47 2008 1

452 Máy vi tính, MVT48 2010 1

453 Máy vi tính LG Flatron 2010 1

454 Máy vi tính Samsung Syncmaster 2008 1

455 Máy vi tính Samsung Syncmaster 2009 1



456 Máy vi tính 2012 1

457 Máy điều hòa 2009 1

458 Máy vi tín để bàn  Samsung 2015 1

459 Máy vi tính Dell 2008 1

460 Máy vi tính Viectonic 2008 1

461 Máy vi tính Samsung 2009 1

462 Máy tính Samsung 2015 1

463 Máy điều hòa Daiking 2013 1

464 Máy ảnh kỹ thuật số DSC-H20 2010 1

465 Máy ép bọc FRM980 2014 1

466 Máy đo độ ẩm 2010 1

467 Máy đo độ ồn 2010 1

468 Bàn gỗ làm việc 2009 1

469 Máy vi tính SAMSUNG 1

470 Cáng đẩy 2019 1

471 Máy lạnh ALASKA 2009 2

472 Máy lạnh KENDO 2010 2

473 Máy vi tính 2016 1

474 Máy lạnh 2010 1

475  Máy lạnh pansonic 2015 1



476 Máy lạnh 2013 1

477 Máy điều hòa nhiệt độ Alaska 2008 3

478 Máy lạnh Panasonic 1

479 Máy vi tính Dell 2007 1

480 Máy vi tính Acer 2012 1

481 Máy vi tính Acer 2012 1

482 Máy lạnh Mitsubishi 2016 1

483 Máy vi tínhFPTELEAD 2018 1

484 Máy lạnh  Acer 2008 1

485 Máy vi tính Acer 1

486 Máy vi tính + máy in canon 1

487 Máy vi tính + máy in canon 1

488 Máy vi tính Dell 1

489 Máy in màu HPCP 1025 1

490 Máy in HP 1160 1

491 Máy in Canon LPB 1210 1

492 Máy in Canon 241D 1

493 Máy in Canon 6230 1

494 Máy Scan HP G2400 1

495 Máy Scan HP G2410 1



496 Máy in Epson stylus photo TX720WD 1

497 Bộ lưu điện APC 6

498 Bộ lưu điện ETN 750 1

499 Bình thủy điện 1

500 Máy vi tính Asus 1

501 Máy vi tính Acer 1

502 Điện thoại bàn 1

503 Bàn buro thao lao 1

504 Quạt treo tường 1

505 Tích điện 3

506 Máy điều hòa nhiệt độ Tosiba 1

507 Máy in 3300 1

508 Máy in 1

509 Modem gửi, nhận Fax 1

510 Máy điều hòa nhiệt độ Tosiba 1

511 Máy in 3300 1

512 Máy in 1

513 Máy vi tính Acer HÀNH CHÁNH 1

514 Máy vi tính Dell 1

515 Máy vi tính Dell HÀNH CHÁNH 1



516 Máy vi tính HÀNH CHÁNH 1

517 bàn tiếp khách gỗ 033 1

518 Ghế hoáng anh 3 thẻ 035 4

519 tủ sắt 5 cửa 1 cánh 034 1

520 Tủ hồ sơ gỗ 1

521 Tủ sắt nhiều ngăn 1

522 Tủ hồ sơ gỗ 1

523 Điện thoại bàn 1

524 Máy in canon 3300 1

525 Ghế nệm sắt 4

526 Tủ sắt nhiều ngăn 1

527 Bàn gỗ củ 1

528 Máy in kim 1

529 Bàn buro gỗ 1

530 Bàn vi tính meka 1

531
Màn hình máy tính HP

2

532 Màn hình máy vi tính acer 1

533
Màn hình máy tính DELL+ CPU 

Enjoy
1

534 Bô máy vi tính để bàn sam sung 1

535 Máy In Brother HL-B2080DW 1



536 Máy lạnh Daikin 25MV 1

537 Máy vi tính LG-SUPERO 1

538 MVTtramBT so 87/TTDVTC 1

539 Tủ lạnh bảo quản thuốc 1

540 Máy  quyét   mã  vạch 1

541 Tủ cây đưng hồ sơ 6

542 Tủ thiết dựng hồ sơ 2

543 Bộ bàn họp mặt kính, 6 ghế 1

544 Bàn cây làm việc 7

545 Bàn máy vi tính 2

546 Tủ nhôm 110cm x 160 cm 1

547 Tủ nhôm 120cm x 180 cm 1

548 Tủ nhôm 120cm x 110 cm 1

549 Tủ nhôm 80cm x 160 cm 2

550 Tủ nhôm 50cm x 80 cm  1

551 Xe đẩy tiêm thuốc 2

552 Giường cây 7

553 Bình oxy nhỏ 2

554 Bình oxy lớn 1

555 Máy phun khí dung 1



556 Bàn khám phụ khoa 1

557 Bàn sanh 1

558 Xe tắm em 1

559 Cân sơ sinh 1

560 Bộ soi nhao 1

561 Thau tắm em 1

562 Cân đồng hồ 30kg 3

563 Bục Inox 1

564 Tủ đầu giường 2

565 Lò sấy GALY 1

566 Lò hấp ướt STURDY  SA-232 1

567 Thùng lạnh 3

568 Cối đá 1

569 Cân ly tâm 1

570 Bình sắc thuốc 1

571 Bộ giác hút 1

572 Xe lăn 1

573 Giá treo dịch truyền 1

574 Bình chữa cháy 3

575 Thướt đo chiều dài đứng 2



576 Thướt đo chiều dài nằm 2

577 Ghế đay 10

578 Ghế quay Inox 1

579 Hộp Inox tròn 1.5cm 3

580 Hộp Inox tròn 1cm 1

581 Hộp đựng gòn chích 3

582 Hộp Inox nhỏ đựng dụng cụ 3

583 Hộp Inox lớn đựng dụng cụ 5

584 Ống cắm dụng cụ Inox 2

585 Mâm Inox 3

586 Bồn hạt đậu Inox 2

587 Chén rữa vết thương 3

588 Búa phản xạ 1

589 Nhíp không mấu các loại 3

590 Nhíp có mấu các loại 2

591 Pen tim 7

592 Pen cong không mấu 16cm 2

593 Pen thẳng không mấu 16cm 2

594 Pen thẳng 28 cm 2

595 Pen công 28cm 2



596 Kéo cắt chỉ 2

597 Kéo 16cm 2

598 Kéo cong 28cm 1

599 Kềm mở miệng 1

600 Kềm lấy dị vật 1

601 Kẹp gắn dụng cụ 1

602 Kẹp cổ tử cung 2

603 Kẹp khăn 1

604 Cán dao mổ 2

605 Cây đè lưỡi Inox 2

606 Thước đo lòng tử cung 2

607 Thước đo khung chậu 1

608 Thước dây 1

609 Ống nghe tim thai 1

610 Ống nghe tim phổi 2

611 Huyết áp 1

612 Vĩ đếm thuốc 2

613 Mỏ vịt 3

614 Val âm đạo 2

615 Đèn khám họng 1



616 Nồi hấp gòn 1

617 Bộ rữa dạ dày 1

618 Bộ tiểu nữ Inox 2

619 Bộ tiểu nam Inox 1

620 Máy huyết áp điện tử 1

621 Máy đo SPO2 kẹp tay 5

622 Đồng hồ đo áp suất Oxy 1

623 Mặt nạ thở oxy 3

624 Tủ đựng thuốc cổ truyền 1

625 Máy điện châm 1

626 Máy khí dung 1

627 Bóp bóng cấp cứu người lớn 1

628 Bóp bóng cấp cứu trẻ em 1

629 Loa karaoke Nanomax S-900 1

630 Giường bệnh nhân thường (inox) 2

631
Máy nước nóng lạnh Midea 

YD15185-X
1

632 Bộ dụng cụ máy khoan 710W 1

633 Tủ Lạnh Panasonic 1

634
Cân sức khỏa có thước đo chiều 

cao
1

635 Bảng thử thị lực ( có đèn) 1



636 Kẹp lấy dị vật cho người lớn 1

637 Băng ca vải 1

638 Màn hình Philip 19"- Mới 1

639 Bàn vi tính meka 1

1.700Tổng Cộng
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